	Họ và tên: ......................................
Lớp 4... 

Trường Tiểu học Dân Chủ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2021-2022
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 

Thời gian 35 phút (Không kể thời gian giao đề )
Ngày kiểm tra:  tháng 3 năm 2022


I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
                                              Vời vợi Ba Vì

Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.

Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua.. nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sếu… xanh ngát bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn … Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi phới mùa hội đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao hồ thấp là những con thuyền mỏng manh, những chiếc ca-nô rẽ sóng chở du khách dạo chơi nhìn ngắm. Hơn một nghìn héc-ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm, chập chờn cánh chim bay mỏi. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căn nhà gỗ xinh xắn. Tiếng chim gù, chim gáy, khi gần, khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài.









 (Võ Văn Trực)

Dựa vào nội dung bài đọc và kiến thức đã học, hãy hoàn thành các bài tập sau đây.
Câu 1. (1 điểm) Bài văn miêu tả cảnh đẹp ở vùng nào?
	A. Vùng biển

B. Vùng đồng bằng
	C. Vùng đồi núi

D. Đồi núi và đồng bằng.


Câu 2. ( 0,5 điểm) Dòng nào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết cho thấy vẻ đẹp đầy sức sống của rừng cây Ba Vì?

A. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng trẻ trung.

B. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, rừng trẻ trung.

C. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng thanh xuân, phơi phới mùa hội, rừng trẻ trung.

D. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, phơi phới mùa hội, rừng trẻ trung.

Câu 3. ( 1 điểm) Ghi lại những chi tiết miêu tả cảnh Ba Vì vào cuối buổi chiều mùa thu:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. ( 0,5 điểm) Bài văn có mấy danh từ riêng? 
	  A. Tám danh từ riêng
  B. Chín danh từ riêng
	C. Mười danh từ riêng

D. Mười một danh từ riêng


Câu 5. ( 0,5 điểm)  Trong đoạn văn thứ nhất “Từ Tam Đảo…. đến chân trời rực rỡ.” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

	A. So sánh
	B. Nhân hóa
	C. Cả so sánh và nhân hóa


Câu 6. ( 0,5 điểm) Từ nào dưới đây gần nghĩa nhất với từ “xanh biếc”?
A. xanh xao

B. xanh mơn mởn

C. xanh ngắt 
   D. xanh xanh
Câu 7. ( 0,5 điểm) Trong câu “ Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng.” 

Chủ ngữ là: ……………………………………………………………………
Câu 8. ( 0,5 điểm) Trong câu: “ Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căn nhà gỗ xinh xắn.” 
Vị ngữ là : ……………………………………………………………………

Câu 9. ( 1 điểm) Dấu gạch ngang trong câu văn dưới đây có tác dụng gì? 

Bố nói với An:

- Hãy biết trân trọng những thứ mà mình đang có, con nhé!

A. Đánh dấu phần chú thích.

B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

Câu 10. ( 1 điểm) Đặt một câu khiến để mượn đồ dùng học tập của bạn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 4 - PHẦN VIẾT 

 NĂM HỌC 2021- 2022 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép đề)

I- CHÍNH TẢ (2 điểm) 

Bài viết: 

Con đường làng


Con đường làng có từ lâu lắm rồi. Xưa kia các cụ kể lại rằng, để có được con đường liên thông với nhau, ông cha ta đã cật lực đào đất đắp đường, mồ hôi nhuộm đẫm máu hồng, đối mặt với đất trời khắc nghiệt. Rồi trải qua bao năm tháng dãi dầu, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, con đường làng vẫn lặng im chịu đựng như là nhân chứng cho mọi biến cố lịch sử đã đi qua…..

 

                                                                                  ( Trường Xuân)

II- TẬP LÀM VĂN (8 điểm) 
Đề bài: Em hãy tả một cây có bóng mát( hoặc cây hoa , cây ăn quả ) mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II
Phần đọc thành tiếng, đọc hiểu, kiến thức Tiếng Việt - Lớp 4

Năm học: 2021 - 2022
I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm

(Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)

b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

c. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

d. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm). 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	C
	1 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng
	1  điểm

	Câu 4
	C
	0,5 điểm

	Câu 5
	A.
	0,5 điểm

	Câu 6
	C
	0,5 điểm

	Câu 7
	Ba Vì
	0,5 điểm

	Câu 8
	là những căn nhà gỗ xinh xắn
	0,5 điểm

	Câu 9
	B
	1 điểm

	Câu 10
	HS đặt câu đúng yêu cầu được 1 điểm.

Đặt câu không có dấu câu phù hợp được 0,5 điểm.
	1 điểm


BIỂU ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn Tiếng Việt - Lớp 4

1. Chính tả (2 điểm):

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch , đẹp: 1 điểm.


- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Chữ không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, trình bày bẩn: toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm.

2. Tập làm văn (8 điểm): 

Đánh giá, cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của bài tập làm văn cụ thể (có thể theo các mức điểm từ: 0,5 - 1 - 1,5… đến 8 điểm)       

- Viết được một bài văn đúng cấu trúc:


+ Mở bài : 1 điểm - Giới thiệu được cây mà em định tả( Mở bài có thể trực tiếp, có thể gián tiếp)

          + Thân bài : 4 điểm

          - Tả bao quát ( 1,5 điểm)

          - Tả từng bộ phận của cây(2,5 điểm)

          + Kết bài : 1 điểm: Nêu ích lợi của cây, nêu cảm nghĩ của em


- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chính tả (0,5 điểm)

- Dùng từ hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp. Biết sử dụng dấu chấm, dấu phẩy hợp lí. ( 1 điểm)

          - Viết có sáng tạo (0,5 điểm)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4 (Phần đọc thành tiếng)

Năm học: 2021-2022
   Đọc thành tiếng(  3 điểm)

HS bốc một trong các đề sau để đọc và trả lời câu hỏi.

	ĐỀ 1

Bài: Bốn anh tài Trang 4

(Đọc từ đầu.........đến diệt trừ yêu tinh)
Hỏi: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?



	ĐỀ 2

Bài: Trống Đồng Đông Sơn Trang 17

 (Đọc từ đầu..........đến hươu nai có gạc)

Hỏi: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào”?

 

	ĐỀ 3

Bài: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa  Trang 21

 (Đọc từ đầu .............đến lô cốt của giặc)
Hỏi:  Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?



	ĐỀ 4

Bài:  Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa  Trang 21

(Đọc từ Bên cạnh những cống hiến .............đến huân chương cao quý)
Hỏi:   Nêu những đóng góp của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc?



	ĐỀ 5

Bài: Sầu riêng Trang 34
(Đọc từ đầu ...........đến tháng năm ta)

Hỏi:  Hoa sầu riêng được miêu tả như thế nào?



	ĐỀ 6

Bài: Hoa học trò Trang 43

(Đọc từ đầu .........đến bất ngờ vậy)

Hỏi:  Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?


	ĐỀ 7:                     Bài: Khuất phục tên cướp biển Trang 66

(Đọc từ Một lần Bác sí Ly ..........đến phiên tòa sắp tới)
Hỏi:  Vĩ sao bác sĩ  Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

	ĐỀ 8

Bài: Thắng biển Trang 76

                               ( Đọc từ đầu.......... đến quyết tâm chống giữ)

Hỏi:  Tìm những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn 1 nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?



	ĐỀ 9

Bài: Ga-vrốt ngoài chiến lũy- Trang 80
(Đọc từ đầu......đến bọn lính chết gần chiến lũy)

Hỏi:  Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga- vrốt?


	ĐỀ 10

Bài: Con sẻ- Trang 90
(Đọc từ đầu......đến đầy răng của con chó)

Hỏi:  Trên đường đi, cón chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì?



ĐÁP ÁN

Đề 1: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?


Trả lời : Cẩu Khây lên mười tuổi, sức đã bằng trai mười tám, mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ.

Đề 2: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào”?

Trả lời : Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.

Đề 3: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến?

 
Trả lời : Ông nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt giặc

Đề 4: Nêu những đóng góp của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc?

Trả lời : Nhiều năm liền ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước

Đề 5: Hoa sầu riêng được miêu tả như thế nào?


Trả lời : Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.

Đề 6: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?


Trả lời : Phượng không phải một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực

Đề 7:  Vĩ sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?


Trả lời :  Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.

Đề 8:  Tìm những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn 1 nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?


Trả lời : Gió bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

Đề 9: Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga- vrốt?

Trả lời : Ga- vrốt là một chú bé dũng cảm không sợ  cái chết.......
Đề 10: Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì?


Trả lời : Trên đường đi con chó nhìn thấy một con sẻ non. Con chó định ăn thịt con sẻ non.
